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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án trả lời đúng nhất
Câu 1. Học tập tự giác, tích cực, giúp chúng ta
	A. tiến bộ, đạt kết quả cao trong học tập.			B. có cơ hội được gặp gỡ người nổi tiếng.
	C. có cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.		D. nhận được nhiều quyền lợi, tiền bạc hơn.
Câu 2. Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là gì?
	A. Di sản văn hóa.	B. Di sản văn hóa phi vật thể.
	C. Di sản văn hóa vật thể.	D. Di sản.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
	A. Nhận lỗi thay cho bạn cùng lớp.	B. Chế giễu người kém may mắn.
	C. Ghen ghét, đố kị với người khác.	D. Giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Câu 4. Theo em, ý kiến nào dưới đây không đúng với ý nghĩa của giữ chữ tín?
	A. Khi giữ chữ tín sẽ nhận được sự hợp tác tích cực từ người khác.
	B. Người giữ chữ tín sẽ có được niềm tin từ người khác.
	C. Việc giữ chữ tín sẽ xây dựng được tinh thần đoàn kết với mọi người.
	D. Giữ chữ tín sẽ làm cuộc sống bị bó buộc theo khuôn mẫu.
Câu 5. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau là nội dung khái niệm nào?
	A. Công bằng.	B. Giữ chữ tín.	C. Lẽ phải.	D. Liêm khiết.
Câu 6. Đối lập với tính tự giác, tích cực là gì?
	A. Lười biếng, ỷ lại.	B. Chăm chỉ.
	C. Tự tin.	D. Khiêm tốn.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng ý nghĩa của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
	A. Giúp cuộc sống tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.
	B. Người biết cảm thông, chia sẻ luôn bị người khác lợi dụng, chèn ép.
	C. Giúp con người có động lực vượt qua những khó khăn, thử thách.
	D. Giúp cho các mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững hơn.
Câu 8. Trong giờ học môn Giáo dục công dân, mặc dù hiểu bài và biết câu trả lời nhưng bạn Lan không giơ tay phát biểu. Theo em, Lan là người như thế nào?
	A. Lan là người tự giác tích cực trong học tập.		B. Lan là người khiêm tốn.
	C. Lan là người chưa tự giác, tích cực trong học tập.	D. Lan là người thông minh.
Câu 9. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào?
	A. Di sản văn hóa phi vật thể.	    B. Danh lam thắng cảnh.
	C. Di tích lịch sử.	    D. Di sản văn hóa vật thể.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây góp phần giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa?
	A. Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh.
	B. Khắc tên mình lên di sản nhằm để lại dấu ấn khi mình đến thăm.
	C. Lấy cắp đồ vật trong khu bảo tồn di sản về nhà.
	D. Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích.
Câu 11. Trên đường đi học về, em phát hiện có hành vi đập phá khu di tích của làng. Trong trường hợp này, em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Dùng lời lẽ hỗn hào để mắng chửi.
	B. Làm ngơ vì không liên quan đến bản thân.
	C. Đứng xem quá trình đập phá.
	D. Báo với cơ quan chính quyền để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Câu 12. Câu tục ngữ “Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến phẩm chất đạo đức nào?
	A. Giữ chữ tín.	B. Lòng vị tha.	C. Lòng trung thành.	D. Lòng chung thủy.
Câu 13. Di sản văn hóa bao gồm?
	A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình	.
	B. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.
	C. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.
	D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Câu 14. Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình chúng ta cần phải làm gì?
	A. Hứa nhiều để có được lòng tin của mọi người.
	B. Đúng hẹn trong những dịp quan trọng.
	C. Luôn đúng hẹn với mọi người xung quanh.
	D. Chỉ cần hứa là được.
Câu 15. Hành vi nào sau đây không phù hợp với việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa?
	A. Cứ vào ngày giỗ tổ, gia đình ông P đều đến đền thờ để dâng hương.
	B. Tập thể lớp 7A tham gia dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ.
	C. Ông M truyền bá làn điệu dân ca quan họ cho con cháu.
	D. Chị K chê bai di tích lịch sử quê mình không có gì đặc sắc.
Câu 16. Học sinh có thể rèn luyện phẩm chất giữ chữ tín qua hành động sau đây?
	A. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè.
	B. Không tiếp xúc với những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín.
	C. Yêu thương, sống hòa hợp, đối xử công bằng với bạn bè trong lớp.
	D. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
Câu 17. Người biết giữ chữ tín sẽ
	A. bị xem thường.	B. được mọi người tin tưởng.
	C. không được tin tưởng.	D. bị lợi dụng.
Câu 18. Thường xuyên chú ý đến người khác là nội dung khái niệm nào?
	A. Cảm thông.	B. Quan tâm.	C. Chia sẻ.	D. Yêu thương.
Câu 19. Hành động nào dưới đây thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
	A. Giúp đỡ người khác khi thấy việc đó đem lại lợi ích cho bản thân.
	B. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để trục lợi cho bản thân.
	C. Tỏ thái độ thờ ơ trước khó khăn, mất mát, nỗi đau của người khác.
	D. Quyên góp sách vở, quần áo ủng hộ các bạn vùng lũ lụt.
Câu 20. Một người không giữ chữ tín sẽ
	A. sẽ giải quyết công việc một cách nhanh chóng.
	B. làm việc gì cũng khó.
	C. không nhận được sự tin tưởng của người khác.
	D. chịu nhiều thiệt thòi.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Thế nào là di sản văn hoá? Em hãy kể tên 2 di sản văn hoá Việt Nam mà em biết.
Câu 2 (1điểm). Em hãy trình bày ý nghĩa của giữ chữ tín.
Câu 3 (2 điểm) Hôm nay là sinh nhật Q, H hứa với Q sẽ qua dự sinh nhật bạn. Nhưng mẹ H có việc bận đột xuất, bảo H ở nhà trông bà đang bị ốm. Vì không muốn thất hứa với bạn nên nhân lúc bố mẹ đi vắng, H nói dối bà là đi học thêm để đến dự sinh nhật Q.
a. Theo em, H có phải người giữ chữ tín không? Vì sao?
b. Nếu là H, em sẽ ứng xử như thế nào?
------ HẾT ------
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